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                                    TÂY NINH 

 -                                            

    m p  n –         p   n         Lê Thị Vâ  Quỳ h 

            m n  n   n  

 1. Ông Thái Kim Thành 

      2. Ông Đo   Thế Dũ   

 -                      L u Thị M  L  h - Th     T a     hâ  dâ  hu       

D u  t  h Tâ  N  h  

 -                                                                      

         : Ông Tr   A h M  h - K ểm s t v ê   

N     8 th    6   m    9 t   trụ s  T a     hâ  dâ  hu       D u   t    

c     ha  s  th m vụ    thụ    s  314/2018/TLST-DS       9 th         m    8  về 

“Tra h chấp hợp đồ   tí  dụ  ” theo Qu ết đị h đ a vụ    ra   t    s  

33/   9/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 5   m    9     a c c đ     s : 

-  Nguy n đơn  Ngân hàng V  Địa ch : ph  L  ph ờ   H  quậ  H  Th  h ph  

H  Nộ   

N  ờ  đ   d    theo ph p  uật: Ô   D     Qu ết T - Chức vụ: Tổ      m 

đ c  

N  ờ  đ   d    theo ủ  qu ề  th ờ    u ê : Ô   Tr     V   Út H - Chức 

vụ:    m đ c Ph      ao dịch N â  h    D  

N  ờ  đ   d    theo ủ  qu ề  tham   a t  tụ  : Ô   N u ễ  Th  h L - Phó 

   m đ c  Theo v   b   ủ  qu ề         -9-   8 “Vắ   mặt”  

-    đơn  A h N u ễ  Tha h L, sinh   m:  976  Địa ch : Tổ  5  ấp N   ã  , 

hu       t  h Tâ  N  h “Vắ   mặt”  

- Ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n  Chị Đ m Thị T  s  h   m:  982  Địa 

ch : ấp T   ã Th  hu       t  h Tâ  N  h “Vắ   mặt”   

          Ụ   : 
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Ngườ  đạ    ện   eo  y quyền     nguy n đơn ông Nguyễn   àn  L trình bày: 

Vào ngày 11-4-2013, Ngân hàng V (sau đâ   ọ  tắt    N â  h   ) có cho hộ a h 

N u ễ  Tha h L v  chị Đ m Thị T va  s  t ề  v      8         đồ    theo ch     

trì h   ớc s ch v  v  s  h m   tr ờ        th  ;  ã  suất tro   h        9%/th      ã  

suất qu  h       3 % của  ã  suất tro   h    Thờ  h   va  6  th     h   tr   ợ cu   

cùng vào ngày 23-3-   8   ỳ h   tr   ợ     6 th    tr         vớ  s  t ề  8       

đồ    t ề   ã  đ ợc tr  v o       3 h    th     Khi vay a h L v  chị T  h    có thế 

chấp t   s    A h L       ờ  đứ   tê  va   chị T       ờ  thừa  ế  Hộ   a đì h của 

a h L v  chị T t   thờ  đ ểm va  ch  có a h L v  chị T   o   ra  h    c      ờ    o 

khác. 

 Sau  h  va  a h L v  chị T  h    tr  đú   h   cho N â  h     Cụ thể: a h chị 

ch  tr   ã  tro   h   đ ợc đế       23-10-   7 vớ  tổ   s  t ề  3 967     đồ    ph   

v   cù   s   ã  c       đế   a  ch a tr  đ ợc  ho     o c   

  Na  N â  h     êu c u a h L v  chị T cù   có   hĩa vụ tr  cho N â  h    s  

 ợ v      8         đồ   cù   ph    ã  suất tro   h   từ      va  đế  ngày 23-3-

2018 c    ợ        357 436 đồ     ã  qu  h   từ       4-3-   8 đế       18-6-2019 

là 1.390.922 đồ    tổ    ã       748.358 đồ    Tổ   s   ợ    9 748.358 đồ    Ph   

 ã  suất từ       9-6-2019 đ ợc t ếp tục tí h theo hợp đồ   va  v   ký ngày 08-11-

2013    a N â  h    vớ  a h L v  chị T cho đế   h  a h L v  chị T tr  hết  ợ   

  Chị T v  a h L đã    h   v o   m    4   h  a h chị    h   N â  h     h    

b ết th    t        ê   h    có  êu c u      qu ết s   ợ   

  Do khi cho vay Ngân hàng không có chia theo ph   s  t ề  cho va  từ   

   ờ   s   ợ     ph t s  h tro   thờ   ỳ h    hâ   ê  N â  h     êu c u a h L v  

chị T cù     ê  đớ  có   hĩa vụ tr   ợ  Tức a  có đ ều      tr   ợ thì N â  h     êu 

c u thu hồ  to   bộ s   ợ v   h     êu c u a h chị có   hĩa vụ tr   ợ r ê   rẽ theo 

ph   của từ      ờ   

   ị đ   a h N u ễ  Tha h L đã đ ợc Tòa án tri u tập hợp    để   m v  c 

 h    a h vắ   mặt  h    có    do chí h đ     ê  T a     h    thu thập đ ợc 

chứ   cứ ( ờ   ha ) từ a h L  

  ạ  b  n lấy lờ  k    ngày 04 th ng   n m 2019, ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ 

l  n qu n     Đàm        rìn  bày  Tr ớc đâ  chị    vợ của a h L  Vào   m    3 chị 

và anh L có va   ho   t ề  8         v  c    ợ     c  v   và  ã   h  Ngân hàng trình 

bày và  êu c u    đú    N m    4 vợ chồ   chị    h   v   h     êu c u T a         

qu ết về vấ  đề t   s   chu   cũ    h   ợ chu    H    t   chị đã có chồ    h c  

  Sau  h     h   vợ chồ   chị c    ợ rất  h ều    ờ   tro   đó có    ờ   h   

     v  T a    đã ch a đ   chị v  a h L mỗ     ờ  có   hĩa vụ tr   3 5       đồ    

 Đ   vớ  s   ợ của  h       ờ   h    có  h       : Chị đã tr  v  vẫ  đa   ph   tr  

 ho    ợ hụ     4          đồ    N o   ra  chị đã tr   o       ho    ợ  h c    

43         đồ   t   N â  h    S  Vì vậ   chị  h    đồ     cù   vớ  a h L có   hĩa 

vụ tr   ợ  chị  êu c u    mì h a h L có   hĩa vụ tr  cho Ngân hàng s   ợ      

Đ   d    V      ểm s t  hâ  dâ  hu       D u tham   a ph ê  t a ph t b ểu: 

Từ  h  thụ    cho đế  tr ớc thờ  đ ểm Hộ  đồ     t      hị     Th m ph    Hộ  đồ   

  t     Th     ph ê  t a v   h       ờ  tham   a t  tụ   tuâ  thủ đú   theo ph p 

 uật t  tụ   dâ  s   Đ   vớ      ế  về v  c      qu ết vụ     đề   hị Hộ  đồ     t    

chấp  hậ   êu c u  h        của   u ê  đ  .  
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  Ậ   Ị             : 

Sau  h    h ê  cứu c c t      u có tro   hồ s  vụ    đ ợc th m tra t   ph ê  t a 

v  c   cứ v o  ết qu  tra h  uậ  t   ph ê  t a  Hộ  đồ     t     hậ  đị h:  

[1] Về thủ tục t  tụ  : A h N u ễ  Tha h L đã đ ợc T a    tr  u tập hợp    

đế  d  ph ê  t a       m  vắ   mặt  h    có    do chí h đ   ; đ   d    N â  h    

v  chị Đ m Thị T có đ    êu c u   t    vắ   mặt  Hộ  đồ     t    vẫ  t ế  h  h   t 

   tro   tr ờ   hợp các đ     s  vắ   mặt    phù hợp vớ  Đ ều   8  ộ  uật T  tụ   

dân s   

 [2] Về  ộ  du   vụ   :  

 [2.1] Đ   d    N â  h    v  chị Đ m Thị T th     hất: N      -4-2013, anh 

N u ễ  Tha h L v  chị Đ m Thị T va  t   N â  h    s  t ề  v      8         đồ    

h   tr   ợ cu   cù   v o       3-3-2018. Sau kh  va  a h L v  chị T ch  tr   ã  đ ợc 

đế        3-10-   7 vớ  tổ   s  t ề  3 967     đồ    ph   v   cù   s   ã  c       

đế   gày 18-6-2019 là 9 748 358 đồ  , a h chị ch a tr  đ ợc  ho     o c   ê  Hộ  

đồ     t    c    h   hậ     có c   cứ theo Đ ều 92  ộ  uật T  tụ   dâ  s  v  Đ ều 

9  Luật C c tổ chức tí  dụ  . 

 [2.2] Chị T thừa  hậ   ho    ợ     là  ợ chung của vợ chồ   tro   thờ   ỳ 

h    hâ   Nh    chị  h    đồ     tr   ợ m   êu c u 01 mình anh L có   hĩa vụ tr  

là  h    có c   cứ       ẽ Đ ều 37 Luật H    hâ  v    a đì h qu  đị h vợ chồ   

ph   cù   có   hĩa vụ về t   s   ph t s  h từ   ao dịch do vợ chồ   cù   thỏa thuậ  

  c  ập   

 [2.3] V  c chị T cho rằ   do một mì h chị đã v  đa   tr   ợ chu   của vợ 

chồ   cho c c  ho    ợ khác  ê  chị  h    đồ     cùng anh L tr   ho    ợ     cho 

Ngân h    cũ    h    có c   cứ   ỡ   ẽ  c c  ho    ợ m  chị cho rằ   đã tr  là do 

chị t    u  n tr  v   h     êu c u anh L cùng có nghĩa vụ ph   tr   Đồ   thờ   khi 

ph t s  h tra h chấp ( ếu có) chị có thể  h         êu c u Tòa         qu ết      

qu ết tro   vụ     h c  Vì vậ , c   cứ v o Đ ều 37 Luật H    hâ  v    a đì h  Đ ều 

9  Luật C c tổ chức tí  dụ    Hộ  đồ     t    c   buộc chị T cù   a h L có   hĩa 

vụ ph   tr  cho N â  h    s  t ề  9 748 358 đồ  ; Ph    ã  suất đ ợc t ếp tục tí h từ 

ngày 19-6-2019, theo hợp đồ   va  v         8-11-2013 mà các bê  đã     ết t   

N â  h    cho đế   h  a h L v  chị T tr  hết  ợ là phù hợp.  

 [2.3] Về   hĩa vụ của từ      ờ  (a h L v  chị T) đ   vớ  s   ợ ph   tr : X t 

thấ   đâ      ợ chu   của a h chị tro   thờ   ỳ h    hâ   sau  h  va   ho   t ề      

thì qu ề  s  h u của a h chị   a    hau v  đâ     qu ề  s  h u chu   hợp  hất 

ch a phân chia. Vì vậ    h  ph t s  h   hĩa vụ thì  h    thể   c đị h đ ợc   hĩa vụ 

cụ thể riêng rẽ của từ      ờ   C   cứ v o Đ ều  7 Luật Hôn  hâ  v    a đì h và 

Đ ều  88  ộ  uật Dâ  s   Hộ  đồ     t    c   buộc a h chị cù   có   hĩa vụ   ê  đớ  

tr  cho Ngân hàng s   ợ trê     phù hợp   

[3] Nh   hậ  đị h trê   to   bộ đề  uất của vị đ   d    V      ểm s t  hâ  dâ  

hu       D u    có c   cứ  Hộ  đồ     t    c   chấp  hậ   

[4] Về    phí: C   cứ  ho     Đ ều  6 N hị qu ết s  3 6/   6/U TVQH 4 

ngày 30-12-2016 của Ủ  ba  th ờ   vụ Qu c hộ  qu  đị h về    phí v     phí T a 

án. Buộc a h L v  chị T có   hĩa vụ  ộp 487 5   đồ    
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Vì c c  ẽ trê    

       Ị    

C   cứ vào các đ ều 92 và 228  ộ  uật T  tụ   dâ  s ; Đ ều  88  ộ  uật Dâ  

s   Đ ều 9  Luật C c tổ chức tí  dụ    c c đ ều  7 v  37 Luật H    hâ  v    a đì h; 

 ho     Đ ều  6 N hị qu ết s  3 6/   6/U TVQH 4      3 -12-2016 của Ủ  ba  

th ờ   vụ Qu c hộ  qu  đị h về    phí v     phí T a   : 

1. Chấp  hậ   êu c u  h        của Ngân hàng V đ   vớ  a h N u ễ  Tha h 

L v  chị Đ m Thị T. 

Buộc a h N u ễ  Tha h L v  chị Đ m Thị T có   hĩa vụ   ê  đớ  tr  cho 

Ngân hàng V s  t ề  9 748 358 đồ   (bao  ồm 8         đồ   v   v    748.358 

đồ   lãi). 

   Ph    ã  suất đ ợc t ếp tục tí h từ       9-6-   9  theo hợp đồ   va  v   

ngày 08-11-2013 đ ợc     ết    a Ngân hàng V vớ  anh L v  chị T cho đế   h  

anh L v  chị T tr  hết  ợ  

 3  Về    phí dâ  s  s  th m: Buộc a h N u ễ  Tha h L v  chị Đ m Thị Tcó 

  hĩa vụ  ộp 487 5   đồ     

 Các đ     s  có qu ề   h    c o tro   h    5       ể từ       hậ  đ ợc 

b      hoặc b      đ ợc t    đ t hợp     

 Tr ờ   hợp b       qu ết đị h đ ợc th  h  h theo qu  đị h t   Đ ều   Luật 

Th  h  h    dâ  s   thì    ờ  đ ợc th  h  h    dâ  s      ờ  ph   th  h  h    dâ  s  

có qu ề  thỏa thuậ  th  h  h     qu ề   êu c u th  h  h     t    u    th  h  h    

hoặc bị c ỡ   chế th  h  h    theo qu  đị h t   c c đ ều 6  7 v  9 Luật Th  h  h    

dâ  s ; thờ  h  u th  h  h    đ ợc th c h    theo qu  đị h t   Đ ều 3  Luật Th  h  h 

   dâ  s   

 

          

- TAND t  h Tâ  N  h; 

- VKSND t  h Tâ  N  h; 

- VKSND hu       D u; 

- CC THADS hu       D u; 

- C c đ     s ; 

- L u  

                                    

             P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

         Lê   ị  â   uỳ   


